
24. 若者の心を引いた cô ấy thu hút mọi chàng trai

25. 魚を捕まえる bắt cá

1. １足す２は３です 1 cộng 2 là 3

2. ２と３と４の合計は
９です

Tổng của 2 cộng 3 cộng 4 là 9

3. ３に５を加えると８
になる

3 thêm 5 là 8 に。。。を

4. ３に５を掛けると１
５になる

3 nhân 5 là 15 に。。。を

5. ４掛ける２は８です 4 nhân 2 là 8

6. １０から２を引くと
８残る

10 trừ 2 còn lại 8 から。。。をー
残る

7. １０引く６はいくつ
ですか

10 trừ đi 6 còn bao nhiêu

8. Aってどういう意味
ですか

(cụm, câu) A có nghĩa là gì

9. ができなくなったそ
うです

が có vẻ như không thể làm được
Có vẻ như khó mà có thể

10.ケーキを五つに分け
る

chia bánh thành 5 phần

11.この線を２０等分せ
よ

chia đường kẻ này thành 20 phần
bằng nhau

12.こんな簡単な仕事は cái công việc đơn giản thế này

13.すべてのカテゴリ toàn bộ các mục カテゴリ

14.そのクラスは４つの
グループに分けられ
た

lớp được chia thành 4 nhóm そ
の は た

15.その用法は不可です ngữ pháp đó không đúng

16.それを３人の間で分
けよ

Hãｙchia cái này thành 3 phần
cho 3 người それーでー
けよ

17.だめな理由を教えて いただけませんか có thể giải
thích giúp tôi lý do tại sao lại
không thể không

18.って感じで使うので
す

được sử dụng để biểu thị cảm giác
là

19.と書かれてあるよう
です

có vẻ được viết là, chắc là được
viết là

20.を用いて、わかりや
すい例文もお願いし
ます

xin cho một ví dụ dễ hiểu về cách
sử dụng của A もちいて

21.世界の言語の大多数
は

phần lớn các ngôn ngữ trên thế
giới thì

22.日本語を勉強してい
る初心者

người mới học tiếng Nhật

23.紙に線を引きなさい hãy kẻ một đường trên tờ giấy
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